
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1
Cao Thị Hoài  

Phương

3079/LA-

CCHND 
22/06/2017

Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc 

An Ngọc Minh

Số 139, tổ 59, ấp 5, xã 

Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

An Phước 7093 08/08/2022 7200 8/8/2022

2
Nguyễn Thành  

Danh

4315 CCHN-

D-SYT-ĐNAI

17/08

/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Gia Hân

Đường Chất thải rắn, tổ 

3, ấp 3, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

An Viễn 5055 3/3/2021 6153 3/3/2021
Hết hạn 

GPP từ 

2024

3
Nguyễn Thị 

Ngọc  Mai

7271/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 06/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tâm Châu

Đường Trần Vĩnh Lộc, 

tổ 2, ấp 5, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

An Viễn 8007 12/06/2023 7920 12/6/2023

4
 NGUYỄN THỊ 

KIM  NGỌC

6468/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 18/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi 

nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm An 

Khang 

Pharma tại 

Đồng Nai -

Nhà thuốc An 

Khang 12490

201A Ngô Quyền, KP 

Bảo Vinh A, phường 

Bảo Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Bảo Vinh 7271 12/09/2022 7261 12/9/2022
 Đổi 

DSCM

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 07 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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5
Nguyễn Thanh  

Huệ

3057/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 04/10/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC LÊ 

PHƯƠNG 8

Số 108, đường Suối 

Chồn, tổ 2, ấp Bàu Cối, 

xã Bảo Quang, thành 

phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Bảo Vinh 8814 17/07/2024 9479 17/7/2024

6
Nguyễn Thanh  

Thủy

8942/ CCHN-

D-SYT-

HCM

/

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Địa điểm kinh 

doanh chi 

nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm An 

Khang 

Pharma tại 

Đồng Nai-Nhà 

thuốc An 

Khang Đồng 

Nai 12102

318 KP 2, phường Bửu 

Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Biên Hòa 7098 08/08/2022 7195 8/8/2022 Đổi DSCM

7 Lê Thị  Hương

1806/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 21/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

VIỆT 

HƯƠNG

Ấp An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Bình Minh 1974 30/11/2022 2278 30/11/2022

8
VÕ THỊ KIỀU  

OANH

4747/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 21/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Kiều Oanh

602, đường 767, tổ 10, 

thôn Tây Lạc, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Bình Minh 5105 23/03/2021 6201 23/3/2021

9
LÊ THỊ THÚY  

HƯƠNG

7202/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 13/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC DUY 

PHONG

Tờ bản đồ số 56, thửa 

166, Tổ 5, ấp 94, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Dầu Giây 7869 21/04/2023 7787 21/4/2023
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10 Vũ Thị  Hà

6058/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi 

nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm An 

Khang 

Pharma tại 

Đồng Nai - 

Nhà thuốc An 

Khang Đồng 

Nai 11802

456, khu 6, ấp Bàu Cá, 

xã Trung Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hưng Thịnh 7130 31/08/2022 7234 31/8/2022
Đổi DSCM

11
MAI THỊ 

THANH  NGA

7260/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 30/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thiên Minh 

Phúc 2

E571, tổ 15, KP 5, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8047 28/06/2023 7970 28/6/2023

12
NGUYỄN HUY  

THAO

7649/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 24/04/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

đông y thuốc 

từ dược liệu 

Minh Hoàng

Số 495, đường Hoàng 

Bá Bích, KP 5A, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8050 28/06/2023

13
NGUYỄN THỊ 

MỸ  HIỀN

8026/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 27/06/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Mỹ 

Hiền

306/67 hẻm 306, khu 

phố 10, phường Hố 

Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8335 16/11/2023 / /
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14 Bùi Thị  Hồng

5794/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phan Quỳnh

71/57, tổ 7, KP 1, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Hưng 7868 21/04/2023 7786 21/4/2023

15
Phan Thiên  

Phương

2084/CCHN-

D-SYT-KG 
27/10/2023

Sở Y Tế 

Kiên Giang

Nhà thuốc 

Tây Thanh Hải

25, tổ 4, khu phố 2, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Hưng 8546 31/1/2024 9227 31/1/2024

16 Đặng Thúy Anh
1836/ ĐNAI-

CCHND

26/08/

2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

QUỲNH 

TRÂN

Số 54, Khổng Tử, KP1, 

P. Xuân Trung, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai

Long Khánh 3712 9/1/2023 3750 9/1/2023

17 Nguyễn Vũ  Hợp

1837/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 26/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc An 

Tâm

75 Nguyễn Trung 

Trực, KP2, phường 

Xuân Trung, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Long Khánh 7918 08/05/2023 7816 08/5/223

18
Nguyễn Thị Thế 

Sương

5555 /CCHN-

D SYT-ĐNAI
02/10/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Lộc An

Đường 769, tổ 1, ấp 

Bình Lâm, xã Lộc An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8261 1/11/2023 8970 1/11/2023

19

PHẠM THANH 

TƯỜNG TUẤN  

ANH

8546/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 15/11/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Anh Khoa

tổ 5, ấp 3, xã Núi 

Tượng, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Nam Cát 

Tiên
8510 17/1/2024 9192 17/1/2024
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20
Nguyễn Thị 

Huyền  Trang

5807/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh công ty 

cổ phần dược 

phẩm An 

Khang 

Pharma-Nhà 

thuốc An 

Khang Đồng 

Nai số 9

Số 375, tổ 9, khu phố 

Phước Kiểng, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Nhơn Trạch 7125 22/08/2022 7219 22/8/2022
Đổi DSCM

21
 LÊ THỊ HẢI  

YẾN

7430/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 13/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Pharmacy 

Minh Châu

Tổ 15, ấp Đất Mới, xã 

Phú Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 7967 07/06/2023 7905 7/6/2023

22 Nguyễn Thị Loan

3663/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 28/01/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HIỀN ĐÔNG 

5

SN 362, ấp 5, xã Phú 

Điền, huyện Tân phú, 

tỉnh Đồng Nai

Phú Hòa 7615 12/1/2023 7568 12/1/2023
 Chuyển 

địa điểm

23
Nguyễn Phạm 

Thanh  Thảo

1345/BRVT-

CCHND 
19/01/2017

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc 

Thanh Thảo

SN 3889, tổ 8, ấp Phú 

Lâm 1, xã Phú Sơn, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Phú Lâm 2818 06/07/2020 2802 1/8/2023
 Chuyển 

địa điểm

24
Nguyễn Thị Yến  

Nhi

7439/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 13/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Hưng 2

SN 09, tổ 3, Phương 

Mai 1, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Phú Lâm 8001 12/06/2023 7926 12/6/2023
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25
TRẦN THỊ  

MẬN

7461/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 20/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tâm Đức 68

2786, QL20, Phú Yên, 

xã Phú Trung, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Phú Lâm 8004 12/06/2023 7923 12/6/2023
 Chuyển 

địa điểm

26 Sầm Thị  Kết

6663/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 12/09/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thu Nguyệt

SN 3198, tổ 3, Phú 

Lợi, xã Phú Trung, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Phú Lâm 8073 11/07/2023 7997 11/7/2023

27 Nguyễn Thị  Chi
10028/CCHN-

D-SYT-HCM 
08/08/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Phú Thịnh 2

Hùng Vương, ấp 1, xã 

Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Phước An 7972 07/06/2023 7900 7/6/2023

28 Đỗ Thị Vạn  Sim
1929/CCHN-

D-SYT-PY 
28/10/2022

Sở Y Tế 

Phú Yên

Quầy thuốc 

Bảo An

14, Nguyễn Văn Ký, ấp 

1, xã Long Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Phước An 8200 31/08/2023 8929 31/8/2023

29
 ĐỖ THANH ÁI  

NHÂN

7086/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 20/12/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Linh Ngọc 

Hương

17 Trương Hán Siêu, tổ 

14, KP Tân Mai, 

phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Phước Tân 7745 20/03/2023 7686 20/3/2023
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30 Trần Lâm  Vũ

690/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/07/14
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

Tổ 20, ấp 1C, xã 

Phước Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Phước Thái 955 29/10/2014 1770 22/9/2014
Hết hạn 

GPP từ 

2017

31
Đặng Thị Trúc  

Ly

3834 CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 21/08/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

An Bình 

SN, tổ 3, ấp 4, xã Phú 

Thịnh, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Tà Lài 8067 11/07/2023 7991 11/7/2023
 Chuyển 

địa điểm 

32
Bùi Thương  

Thương

4767/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 06/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Hằng 8

03 Lý Văn Sâm, KP6, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 7780 28/03/2023 7704 28/3/2023

33
Võ Thị Ngọc  

Sương

985/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 11/05/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Huyền Cát

120/68/1 KP6, phường 

Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tam Hiệp 8038 28/06/2023 7968 28/6/2023 thay đổi 

DSCM

34
Nguyễn Thị 

Hồng  Hoa

1845/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 26/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hưng Thanh

1241/15, khu phố 6, 

phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8095 19/07/2023 8816 19/7/2023
 Đổi 

DSCM
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35
Phạm Thị Hải  

Vân

6829/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 26/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Quang Phương

270, tổ 9, khu phố 

Long Đức 3, phường 

Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tam Phước 8545 31/1/2024 9226 31/1/2024

36
Nguyễn Quang 

Ngọc

0795-

18/CCHN-D-

SYT-NA 

04/07/18

Sở Y Tế 

tỉnh Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Tâm An III

SN, ấp 3, xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Tân Phú 8064 11/07/2023 7988 11/7/2023

37 LÊ THỊ  OANH
250/ÐNAI-

CCHND 
15/10/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Lê Thị Oanh

Khu 2, ấp Bình Thạch, 

xã Bình Hòa, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tân Triều 581 26/2/2020 1545 18/4/2023

38
Nguyễn Ngọc Tố  

 Quyên

3852/HCM-

CCHND 
24/03/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Ngọc Duy

92A, KP 2, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 1469 26/3/2020 1592 17/3/2023

39 Thái Duy  Quang

847/ CCHN-

D-SYT-

BTH

25/03/2020

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Nhà thuốc 

Quang Anh

43 đường 30/4, KP3, 

phường Thanh Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 4385 29/06/2020 4367 28/6/2023
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40
NGUYỄN THỊ  

THỦY

4943/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 04/02/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền An Phát

66/2 tổ 9, khu phố 11, 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Trấn Biên 6683 14/03/2022 / /

41
Phùng Thị Thu  

Vân

11189/CCHN-

D-SYT-HCM 
08/12/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Thông Thắm

Tổ 18, KP Nhất Hòa, 

phường Hiệp Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 8027 20/06/2023 7952 20/6/2023

42 Huỳnh Quí  Liên

2190/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 11/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

đông y thuốc 

từ dược liệu 

Khánh Đoan

5/1 khu phố 4, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trấn Biên 8197 22/08/2023 / /

43
Bùi Thị Quyên  

Quyên

2336/CCHN-

D-SYT-HCM 
18/01/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Phương Đông

108 tổ 3, khu phố 3, 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Trấn Biên 8563 11/3/2024 9243 11/3/2024
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44
NGUYỄN THỊ 

HỒNG  HẠNH

9125/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 11/06/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty CP 

Dược phẩm 

FPT Long 

Châu - Địa 

điểm kinh 

doanh nhà 

thuốc Long 

Châu 1974

Số 126, Quốc lộ 1A, 

khu phố 3, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Bom 8873 23/08/2024 9535 23/8/2024

45
 PHẠM HOÀNG  

 PHI

7776/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 23/05/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

TÂM 

NGUYÊN

Đường Nguyễn 

Khuyến, tổ 2, KP 5, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 8704 31/05/2024 9378 31/5/2024

46
Nguyễn Thị Mỹ  

Hương

2366/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 09/08/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thắng Hương

38, ấp 4, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Xuân Bắc 756 01/07/2020 1669 20/6/2023

47
Vũ Thị Ngọc  

Hoa

2107/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI

28/01/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 

Khu 2, ấp Hòa Bình, xã 

Bảo Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xuân Định 454 25/12/2018 1168 18/11/2022
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48
Nguyễn Thị 

Thanh  Thúy

5326/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 10/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tâm Thư

Ấp Bảo Thị, xã Xuân 

Định, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Xuân Định 6842 12/05/2022 6828 12/5/2022

49
Trần Thị Bích  

Diễm

4031/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 09/03/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Khánh Ngân

Áp Đông Minh, xã 

Lang Minh, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xuân Phú 4849 28/12/2020 6054 22/12/2023

50
 NGUYỄN THỊ  

HỒNG

7299/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 13/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Châu 9

Tổ 15, ấp Đông Minh, 

xã Lang Minh, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xuân Phú 7986 12/06/2023 7941 12/6/2023

51
PHẠM THỤY 

BÍCH  PHƯƠNG

7588/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 17/04/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

612

Số 15, khu Y1, ấp 2, xã 

Xuân Quế, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Xuân Quế 8035 20/06/2023 7916 20/6/2023
Chuyển 

địa điểm

52 Lưu Thị  Vinh

1917/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 15/10/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Ân Đức

SN 126, tổ 3, Khu phố 

Hiệp Lực, thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Định Quán 9059 30/12/2024 9714 30/12/2024
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53
NGUYỄN 

QUỐC  Vũ

4278/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
04/02/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phúc Châu 1

309/4, khu phố 10, 

phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai

Long Bình 9490 08/07/25 9498 7/8/2025

54
Nguyễn Thị 

Khánh Chi 

2630/ĐNAI-

CCHND 
16/01/17

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 101

402 đường Phạm Văn 

Thuận, khu phố Vườn 

Mít, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

Trấn Biên 9693 15/09/2025 9694 15/9/2025
Đổi DSCM

55
Nguyễn Thị 

Thanh Hồng 

9901/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
12/05/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Nhà thuốc

4/2A KP2, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai 

Tam Hiệp 10163 23/10/2025 10164 23/10/2025

56 Hồ Thị Tường Vi 
13032/CCHN-

D-SYT-HCM 
30/6/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc 

Long Châu 68

Số nhà 12b, khu phố 

4c, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 10707 27/12/25 10708 27/12/2025

57 Trần Thị  Ngân
5846/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
17/01/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Nhà thuốc 

Kim Ngân 

479 Bùi Trọng Nghĩa, 

Khu phố 3, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Dài 10938 16/01/26 10939 16/1/2026
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58
Nguyễn Thị 

Hồng Nhi 

8469/CCHN-

D-SYT-HCM 
17/01/2022

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc 

Phú Thọ

92 Võ Thị Sáu, khu 

phố Nam Hà, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai

Trấn Biên 11565 24/04/26 11566 24/04/26

59
PHẠM THỊ  

THỦY

2073/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 04/02/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Thảo 

Anh

129 Nguyễn Hoàng, 

KP Long Đức 1, 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Phước 4718 10/10/2023 / /

60 Đinh Kim Thoa
1666/BP-

CCHND
08/11/2019

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Kim Thoa

tổ 6, ấp Sóc Bế, xã 

Thanh Phú, Bình Long, 

Bình Phước

An Lộc
1179/ĐK

KDD-BP
29/11/2019 2811 3/4/2023

61
Hoàng Mạnh 

Huấn

1225/BP-

CCHND
19/5/2017

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Mạnh Huấn

Đak Liên, Đak nhau, 

huyện Bù Đăng
Đăk Nhau 106 14/11/2018 3237 3/11/2024

Chuyển 

đổi loại 

hình từ 

quầy thuốc 

lên nhà 

thuốc

62 Hoàng Thị Hạnh
3553/TH-

CCHND
26/10/2018

Sở Y tế  

Thanh Hóa

Quầy thuốc 

Thiện Tâm

tổ 6, Ấp 3A, xã Minh 

Hưng, H. Chơn Thành, 

Bình Phước

Minh Hưng
1141/ĐK

KDD-BP
4/7/2019 2532 8/7/2022
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63 Hoàng Văn Định
67/BP-

CCHND
01/8/2013

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Hồng Thắm II

Số 234, Lê Quý Đôn, 

p. Tân Thiện, Tp. Đồng 

Xoài, Bình Phước

Bình Phước
1200/ĐK

KDD-BP
12/5/2020 3140 19/3/2024

64 Lê Thị Mơ
475/ BP-

CCHND
23/9/2014

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Bảo Ngọc

Thôn Bình Minh xã 

Bình Sơn, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

Phước Bình

1871/ 

ĐKKDD-

BP

14/10/2024 3212/GPP 14/10/2024

65 Ngô Thị Ran Ni
955/BP-

CCHND
26/01/2016

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

An Sơn

Thôn 4, ấp An Sơn, xã 

Thanh An, Hớn Quản, 

Bình Phước

Tân Hưng
800/ĐKK

DD-BP
06/3/2020 2777 13/3/2023

 Chuyển 

địa điểm

66
Nguyễn Hồ 

Phương Nhung

1140/BP-

CCHND
20/9/2016

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Thiên An

tổ 28, KP. Thắng Lợi, 

TT. Tân Phú, Đồng 

Phú, Bình Phước

Đồng Phú
1448/ĐK

KĐ-BP
27/4/2022 2462/GPP 27/4/2022

67
Nguyễn Hồng 

Niềm

1155/BP-

CCHND
20/9/2016

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Đức Tài

tổ 3, ấp 5, xã Minh 

Thắng, Chơn Thành , 

Bình Phước

Nha Bích
1587/ĐK

KDD
7/12/2022 2717/GPP 7/12/2022
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68
Nguyễn Thị 

Hương Thùy

1973/BP-

CCHND
02/12/2021

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà Thuốc 

Bệnh Viện 

Phước Long

KP. 5, P. Long Thủy, 

TX. Phước Long, Bình 

Phước

Phước Long
1569/ĐK

KDD
23/9/2022 9824/GPP 23/9/2025

69
Nguyễn Thị Phù 

Sa

10747/CCHN

D-SYT-HCM
31/10/22

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc tây 

979

Tổ 1, khu phố 9, 

phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước

Minh Hưng
1648/ĐK

KDD
14/4/2023 2816/GPP 14/4/2023

Chuyển 

địa điểm

70 Phạm Ngọc Chiến
497/CCHN-

D- SYT-BP
23/9/2014

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Bảo Châu 2

Ấp  2, xã Tân Thành, 

TP. Đồng Xoài, Bình 

Phước

Đồng Xoài
1723/ĐK

KDD-BP
20/7/2023 2893/GPP 20/7/2023

Chuyển 

địa điểm

71 Phạm Thị Hường
1607/CCHN-

D-SYT-BP
09/5/2019

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Tuấn Hường

Tổ 1, ấp Trung Sơn, xã 

Thanh An, Hớn Quản, 

Bình Phước

Tân Hưng
1138/ĐK

KDD-BP
29/6/2022 3579 30/6/2025

Chuyển 

địa điểm

72 Trần Thị Lý
1344 /BP-

CCHND
12/07/17

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Kim Long

Đội 2, ấp 1, xã Đồng 

Tiến,huyện Đồng Phú, 

Bình Phước

Đồng Tâm
1011/BP-

ĐKKDD
09/12/2020 3083 4/1/2024

Chuyển 

đổi loại 

hình từ 

quầy thuốc 

lên nhà 

thuốc
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73 Trương Công Tú
9274/HCM-

CCHND
06/5/2022

Nhà Thuốc 

An Khang 

Bình phước 

12457

QL 14, ấp 4, xã Minh 

Lập, Chơn Thành, Bình 

Phước

Nha Bích
1550/ĐK

KDDD
7/9/2022 2588/GPP 7/9/2022

 Đổi 

DSCM

74 Vũ Thị Hiền
1579/CCHND

-TTH
01/04/20

Sở Y tế 

Thừa 

Thiên Huế

Quầy thuốc 

Vũ Hiền

tổ 6, ấp 6, xã Tân Hiệp, 

huyện Hớn Quản, BP
Tân Khai

1610/ĐK

KDD
28/2/2023 2764/GPP 28/2/2023

75 Võ Thu Thảo
2658/CCHN-

D-SYT-BP
17/02/2025

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Huỳnh Sơn 

Pharmacy 

Tổ 1, khu phố 4, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành

Chơn Thành 2064 16/4/2025 3410 16/4/2025

Tổng cộng: 75 cơ sở
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